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Số:            /QĐ-UBND Việt Yên, ngày        tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm tài sản: Thiết bị thay sách 

lớp 3, lớp 7 cho một số trường trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội–nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; Thông tư 

số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội–nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của HĐND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND huyện 

Việt Yên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 270/TTr-TCKH ngày 22/7/2023 của Trưởng 

phòng Tài chính-Kế hoạch.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán Mua sắm tài sản: Thiết bị thay sách lớp 

3, lớp 7 cho một số trường trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2023, với nội dung 

như sau: 

1. Tên dự toán: Mua sắm tài sản: Thiết bị thay sách lớp 3, lớp 7 cho một số 

trường trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2023 
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2. Tổng dự toán: 4.419.392.000 đồng (Số tiền: Bốn tỷ, bốn trăm mười chín 

triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng). 

3. Danh mục mua sắm: Chi tiết Phụ lục kèm theo. 

4. Cơ quan chủ trì mua sắm: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

5. Thời gian mua sắm: Năm 2023. 

6. Mục tiêu đầu tư: Mua sắm thiết bị thay sách lớp 3, lớp 7, phục vụ việc dạy 

và học cho một số trường trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2023 

7. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách huyện. 

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị đăng ký 

mua sắm tài sản và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- banbientap_vietyen@bacgiang.gov.vn; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thân Văn Thuần 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN 

Mua sắm tài sản: Thiết bị thay sách lớp 3, lớp 7 cho một số trường trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2023 
 

Đơn vị tính: Đồng 

1. Danh mục và dự toán mua sắm thiết bị thay sách lớp 3 

STT 
Danh mục sách, thiết bị, tài sản và số lượng đăng ký 

theo Thông tư  37/2021/TT-BGDĐT 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá dự toán Số lượng Thành tiền 

 Tổng cộng   2.775 1.321.252.000 

1 Dụng cụ dạy khối lượng ( 04/lớp) Bộ 1.600.000 544 870.400.000 

2 Mô hình dạy học về thời gian (01/lớp) Bộ 209.000 136 28.424.000 

3 Dụng cụ vẽ bảng trong dạy học hình học (01/GV) Bộ 250.000 126 31.500.000 

4 Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất thống kế (06/lớp) Bộ 98.000 756 74.088.000 

5 Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân) (01/PHBM) Bộ 2.950.000 28 82.600.000 

6 Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (20/ PHBM) Bộ 85.000 560 47.600.000 

7 Bộ dụng cụ thủ công (20/ PHBM) Bộ 115.000 560 64.400.000 

8 Nhiệt kế điện tử:  Microlife NC 200 Chiếc 930.000 28 26.040.000 

9 Tủ đựng Đồ dùng mỹ thuật (03/PHBM) Chiếc 2.600.000 37 96.200.000 

(Dự toán đã bao gồm: Chi phí thuế GTGT, chi phí lắp đặt, vận hành, vận chuyển, và các chi phí phát sinh khác (nếu có), 

hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) 

2. Danh mục và dự toán mua sắm thiết bị thay sách lớp 7 

TT 
Danh mục sách, thiết bị, tài sản và số lượng đăng ký 

theo Thông tư  38/2021/TT-BGDĐT 
Đơn vị tính Đơn giá dự toán 

Tổng số 

lượng 
Thành tiền 

 Tổng cộng   159 3.098.140.000 

1 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm môn KHTN Bộ 35.000.000 38 1.330.000.000 

2 Bộ thu nhận số liệu dạy môn KHTN Bộ 25.000.000 38 950.000.000 

3 Cột, bảng bóng rổ Bộ 16.200.000 22 356.400.000 

4 Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên môn Ngữ văn Bộ 3.980.000 38 151.240.000 

5 Bộ Bàn, lưới Bộ 13.500.000 23 310.500.000 

(Dự toán đã bao gồm: Chi phí thuế GTGT, chi phí lắp đặt, vận hành, vận chuyển, và các chi phí phát sinh khác (nếu có), 

hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà sản xuất) 
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